
Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 321113000008
3

Thương truật, Trần bì,
Cam thảo, Hậu phác

530mg + 270mg
+ 130mg +
400mg

Stomaps VD-32732-19 2 Viên 2,400 66,670 80,004 60,000 126,670 144,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
Y.A.C

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

1 321113000008
3

Thương truật, Trần bì,
Cam thảo, Hậu phác

530mg + 270mg
+ 130mg +
400mg

Stomaps VD-32732-19 2 Viên 2,400 166,670 51,810 -60,000 106,670 -144,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
Y.A.C
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